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Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT  

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021  
 
 

T
T 

Thông tin chung về 
sinh viên 

Tiêu 
chuẩn 
chung 

Thành tích 

Đạo đức Học tập Thể lực Tình nguyện Hội nhập Thành tích khác 
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Họ và tên: Nguyễn 
Văn A​
Nam/Nữ: Nam​
Năm sinh: 2000​
Dân tộc: Kinh​
Sinh viên năm thứ: 4​
Lớp, khoa, trường, 
tỉnh: Lớp…, 
Khoa…., Học viện 
Nông nghiệp Việt 
Nam, Hà Nội​
Chức vụ Đoàn, Hội: 
Phó Bí thư​

 1. Điểm rèn 
luyện:  
Kì 1: …/100 
Kì 2: …/100 
2. Giấy 
Chứng nhận 
tham gia cuộc 
thi “…” 
(Ngày/tháng/
năm) 
3. Giấy chứng 
nhận danh 
hiệu “Thanh 

1. Điểm trung 
bình năm học 
2020 – 2021: 
...... (Tính đến 
ngày/tháng/nă
m) 
2. Giấy Chứng 
nhận tham gia 
cuộc thi “…” 
(Ngày/tháng/n
ăm) 
3. Đạt giải, đạt 
Học bổng, 

1. Giấy chứng 
nhận đạt danh 
hiệu “Thanh 
niên khoẻ” – 
Chương trình 
hội thao 
2020" 
(Ngày/tháng/n
ăm) 
2. Tham gia 
giải chạy, cuộc 
thi thể lực nào 

1. Giấy chứng 
nhận tham gia 
chiến dịch Tiếp 
sức mùa thi – Kỳ 
thi vào THPT 
trên địa bàn Thị 
trấn Trâu Quỳ 
(Ngày/tháng/năm
) 
2. Giấy chứng 
nhận tham gia 
chiến dịch Tiếp 
sức mùa thi – Kỳ 

1. Điểm tổng kết 
các học phần 
Tiếng Anh (Bắt 
buộc dành cho 
sinh viên chương 
trình Chất lượng 
cao): 
+ Tiếng Anh 
nghe nói 1: 
9.0/10 
+ Tiếng Anh đọc 
viết 1: 9.6/10 

1. Thành tích học 
tập (nhà vô địch 
điểm A) 
2. Thành tích 
Học tập 
3. Thành viên 
CLB, đội, nhóm 
(chức vụ nếu có) 
 

1 
 



Đảng viên/Đoàn 
viên: Đoàn viên​
Số điện thoại: 0…​
Email: 
...@gmail.com 
 

niên tiên tiến 
làm theo lời 
Bác” năm 
2021, 
(Ngày/tháng/
năm) 
 

tham gia 
NCKH (Ngày 
24.10.2020) 
 

(Ngày/tháng/n
ăm) 
3. Thành viên 
đội bóng, đội 
thể dục ythể 
thao, CLB Thể 
thao 

thi tốt nghiệp 
THPT trên địa 
bàn Thị trấn Trâu 
Quỳ 
(Ngày/tháng/năm
) 
3. Hiến máu 
4. Các hoạt động 
tình nguyện khác 
 

+ Tiếng Anh 
nghe nói 2: 
9.3/10 
+ Tiếng Anh đọc 
viết 2: 9.1/10 
Đối với lớp Đại 
trà ghi điểm học 
phần Tiếng Anh 
đã học trong 
năm vừa qua 
2. Chứng chỉ 
Quốc tế: số điểm 
3. Giấy chứng 
nhận tham gia , 
tham gia Cuộc 
thi, Hội thi, hội 
thảo, chương 
trình quốc tế có 
người nước 
ngoài 
4. Học bổng, các 
giấy chứng nhận 
quốc tế khác 
(Ngày/tháng/năm
) 

 

Lưu ý:  
- Mục nào CÓ ghi rõ nội dung, ngày, tháng, năm. Mục nào KHÔNG CÓ xoá đi. Khi gửi đi các mục KHÔNG CÓ vẫn giữ nguyên, Hội sinh viên 
sẽ trả lại hồ sơ để sinh viên tự chỉnh sửa lại. 
- Tên file: Khoa_BC-SV5T_HỌ VÀ TÊN 
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XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY, 
BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 

XÁC NHẬN CỦA HỘI SINH VIÊN HỌC VIỆN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Tuynh 

Người báo cáo 
 
 
 
 
 
 

Họ và tên 
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